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 Số tiền HB  Ký tên 

1 1710010025 Nguyễn Thị Nhƣ Hảo 12/10/1999 K13MM2 8,54 Giỏi 97,0 Xuất sắc Giỏi 1.500.000    

2 1710010101 Hoàng Thị Tuyết Trinh 11/11/1999 K13MM2 8,35 Giỏi 90,0 Xuất sắc Giỏi 1.500.000    

3 1710010068 Nguyễn Phi Nhung 03/08/1999 K13MM2 7,79 Khá 90,0 Xuất sắc Khá 1.000.000    

4 1710010001 Chu Hồ Vân Anh 01/09/1999 K13MM1 7,72 Khá 92,0 Xuất sắc Khá 1.000.000    

5 1710010016 Nguyễn Thị Thu Đông 22/06/1999 K13MM2 7,7 Khá 94,0 Xuất sắc Khá 1.000.000    

6 1710010087 Trƣơng Thạch Thảo 26/03/1999 K13MM2 7,67 Khá 88,0 Tốt Khá 1.000.000    

7 1710010021 Nguyễn Thị Mỹ Hà 20/02/1999 K13MM2 7,66 Khá 97,0 Xuất sắc Khá 1.000.000    

8 1710010053 Nguyễn Thị Lƣơng 23/07/1999 K13MM1 7,66 Khá 93,0 Xuất sắc Khá 1.000.000    

9 1710010011 Nguyễn Ngọc Châu 12/04/1999 K13MM2 7,61 Khá 94,0 Xuất sắc Khá 1.000.000    

10 1710010059 Ngô Thị Ngọc Nguyên 20/09/1999 K13MM2 7,6 Khá 88,0 Tốt Khá 1.000.000    

11 1710010089 Nguyễn Thị Thu 13/02/1999 K13MM2 7,5 Khá 91,0 Xuất sắc Khá 1.000.000    

12 180134 Nguyễn Đan Ni 02/04/2000 K14MM 8,84 Giỏi 93,0 Xuất sắc Giỏi 1.500.000    

13 180255 Nguyễn Thị Bích Thuỷ 01/07/1999 K14MM 8,45 Giỏi 92,0 Xuất sắc Giỏi 1.500.000    

14 180216 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 27/11/2000 K14MM 8,33 Giỏi 95,0 Xuất sắc Giỏi 1.500.000    

15 180518 Nguyễn Thị Hồng Nga 21/03/2000 K14MM 7,98 Khá 94,0 Xuất sắc Khá 1.000.000    

16 180375 Nguyễn Minh Trang 07/05/2000 K14MM 7,91 Khá 92,0 Xuất sắc Khá 1.000.000    

17 180600 Nguyễn Thị Trang 10/10/2000 K14MM 7,89 Khá 90,0 Xuất sắc Khá 1.000.000    

18 180502 Phạm Thị Phƣơng Anh 24/10/2000 K14MM 7,83 Khá 90,0 Xuất sắc Khá 1.000.000    

19 180414 Mai Thị Thanh Thảo 29/10/2000 K14MM 7,81 Khá 90,0 Xuất sắc Khá 1.000.000    
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20 1710020026 Phan Phƣớc Hiếu 10/05/1998 K13DG1 8,1 Giỏi 87,0 Tốt Giỏi 1.500.000    

21 1710020075 Đặng Bá Phƣớc 29/04/1999 K13DG2 8,05 Giỏi 85,0 Tốt Giỏi 1.500.000    

22 1710020123 Nguyễn Thị Tƣờng Vi 23/11/1999 K13DG2 7,71 Khá 85,0 Tốt Khá 1.000.000    

23 1710020064 Nguyễn Kim Quỳnh Nhi 21/09/1999 K13DG2 7,46 Khá 81,0 Tốt Khá 1.000.000    

24 1710020004 Nguyễn Ngọc Nhật Anh 15/08/1999 K13DG1 7,28 Khá 87,0 Tốt Khá 1.000.000    

25 1710020079 Đỗ Lê Tố Quyên 03/10/1999 K13DG2 7,28 Khá 83,0 Tốt Khá 1.000.000    

26 180533 Đinh Nhật Uyên 01/10/2000 K14DG1 8,01 Giỏi 80,0 Tốt Giỏi 1.500.000    

27 180210 Nguyễn Tấn Ngọc 15/07/1999 K14DG2 7,99 Khá 98,0 Xuất sắc Khá 1.000.000    

28 180378 Nguyễn Thị Kim Oanh 18/01/1998 K14DG2 7,81 Khá 81,0 Tốt Khá 1.000.000    

29 180452 Thái Thị Thu Nhi 16/03/2000 K14DG1 7,72 Khá 80,0 Tốt Khá 1.000.000    

30 180288 Hoàng Kim Tú 25/10/2000 K14DG1 7,61 Khá 72,0 Khá Khá 1.000.000    

31 180160 Võ Thị Thu Hậu 01/07/2000 K14DG2 7,43 Khá 81,0 Tốt Khá 1.000.000    

32 180126 Tống Khánh Linh 24/01/1999 K14DG2 7,4 Khá 88,0 Tốt Khá 1.000.000    

33 180262 Nguyễn Đặng Yến Nhi 05/02/2000 K14DG2 7,25 Khá 85,0 Tốt Khá 1.000.000    

34 180235 Nguyễn Cao Trí 25/05/2000 K14DG2 7,23 Khá 83,0 Tốt Khá 1.000.000    

35 1710090016 Trần Huy Hoàng 06/09/1995 K13CNTT 7,94 Khá 77,0 Khá Khá 1.000.000    

36 1710090013 Nguyễn Toàn Hiếu 10/04/1998 K13CNTT 7,08 Khá 76,0 Khá 1.000.000    

37 180125 Nguyễn Phúc Minh 08/10/1992 K14CNTT 8,61 Giỏi 88,0 Tốt Giỏi 1.500.000    

38 180182 Lê Quỳnh Đức 27/03/2000 K14CNTT 8,41 Giỏi 92,0 Xuất sắc Giỏi 1.500.000    

39 180465 Nguyễn Văn Tài 06/07/2000 K14CNTT 8,4 Giỏi 88,0 Tốt Giỏi 1.500.000    

40 180173 Phan Thành Lộc 08/06/1999 K14CNTT 8,09 Giỏi 80,0 Tốt Giỏi 1.500.000    

41 180437 Nguyễn Quốc Bảo 10/10/1998 K14CNTT 7,77 Khá 86,0 Tốt Khá 1.000.000    

42 1710030078 Phạm Thị Thanh Tuyền 08/03/1998 K13QTKD 8,09 Giỏi 92,0 Xuất sắc Giỏi 1.500.000    

43 1710030108 Trịnh Thị Tú Uyên 07/01/1999 K13QTKD 8,05 Giỏi 90,0 Xuất sắc Giỏi 1.500.000    

44 1710030112 Tôn Mai Vy 13/06/1999 K13QTKD 7,49 Khá 92,0 Xuất sắc Khá 1.000.000    

45 1710030048 Tôn Nữ Hằng Ny 30/01/1999 K13QTKD 7,43 Khá 89,0 Tốt Khá 1.000.000    
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46 1710030089 Phạm Thị Thanh Thảo 28/03/1997 K13QTKD 7,42 Khá 85,0 Tốt Khá 1.000.000    

47 1710030041 Võ Huỳnh Thảo Ly 28/09/1999 K13QTKD 7,36 Khá 88,0 Tốt Khá 1.000.000    

48 180509 Nguyễn Thị Hải Lý 02/09/2000 K14QTKD 8,84 Giỏi 80,0 Tốt Giỏi 1.500.000    

49 180376 Ngô Hoàng Thu Huyền 05/01/2000 K14QTKD 8,64 Giỏi 80,0 Tốt Giỏi 1.500.000    

50 180133 Ngô Thị Ngọc 15/04/2000 K14QTKD 8,41 Giỏi 80,0 Tốt Giỏi 1.500.000    

51 180390 Hoàng Gia Long 12/05/1998 K14QTKD 8,38 Giỏi 85,0 Tốt Giỏi 1.500.000    

52 180192 Vũ Minh Bảo 15/04/2000 K14QTKD 8,1 Giỏi 80,0 Tốt Giỏi 1.500.000    

53 180597 Nguyễn Thị Nhƣ Hảo 09/07/2000 K14QTKD 7,76 Khá 78,0 Khá Khá 1.000.000    

54 180630 Nguyễn Hoàng Đức Bảo 04/01/1999 K14QTKD 7,33 Khá 74,0 Khá Khá 1.000.000    

55 180569 Nguyễn Hiếu Kỳ 02/08/2000 K14QTKD 7,32 Khá 75,0 Khá Khá 1.000.000    

56 1710050037 Võ Trần Hiếu Vy 04/01/1999 K13KT 8,69 Giỏi 88,0 Tốt Giỏi 1.500.000    

57 1710050041 Hoàng Thị Thúy Nga 18/09/1997 K13KT 8,02 Giỏi 83,0 Tốt Giỏi 1.500.000    

58 1710050009 Lê Thị Thu Hồng 19/08/1999 K13KT 7,71 Khá 85,0 Tốt Khá 1.000.000    

59 1710050040 Nguyễn Thị Bích Thảo 24/01/1998 K13KT 7,54 Khá 97,0 Xuất sắc Khá 1.000.000    

60 180575 Phạm Thị Nƣơng 23/11/2000 K14KT 8,24 Giỏi 86,0 Tốt Giỏi 1.500.000    

61 180213 Nguyễn Thị Thanh Thảo 20/12/1996 K14KT 8,08 Giỏi 85,0 Tốt Giỏi 1.500.000    

62 180520 Hoàng Phạm Phƣơng Linh 11/11/2000 K14KT 7,41 Khá 88,0 Tốt Khá 1.000.000    

63 1710030088 Nguyễn Thị Thảo 20/02/1999 K13QTKS 8,22 Giỏi 92,0 Xuất sắc Giỏi 1.500.000    

64 1710030001 Hoàng Thị Lan Anh 07/02/1999 K13QTKS 8,08 Giỏi 90,0 Xuất sắc Giỏi 1.500.000    

65 1710030032 Nguyễn Thị Thu Huyền 04/06/1998 K13QTKS 8,01 Giỏi 90,0 Xuất sắc Giỏi 1.500.000    

66 1710030106 Vũ Thị Thanh Trúc 17/09/1998 K13QTKS 7,81 Khá 90,0 Xuất sắc Khá 1.000.000    

67 1710030130 Đồng Thị Anh Thƣ 19/12/1999 K13QTKS 7,77 Khá 90,0 Xuất sắc Khá 1.000.000    

68 1710030059 Phạm Thị Nhung 11/01/1999 K13QTKS 7,72 Khá 90,0 Xuất sắc Khá 1.000.000    

69 1710030096 Trần Thị Minh Thùy 07/08/1999 K13QTKS 7,72 Khá 90,0 Xuất sắc Khá 1.000.000    

70 180180 Trần Nguyễn Hiếu Tâm 24/10/2000 K14QTKS 8,37 Giỏi 90,0 Xuất sắc Giỏi 1.500.000    

71 180379 Nguyễn Thị Tình 21/06/2000 K14QTKS 7,94 Khá 70,0 Khá Khá 1.000.000    

72 180417 Hồ Trí Mỹ 27/09/2000 K14QTKS 7,67 Khá 90,0 Xuất sắc Khá 1.000.000    

73 180337 Nguyễn Trần Hải Vân 11/06/2000 K14QTKS 7,4 Khá 90,0 Xuất sắc Khá 1.000.000    
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74 180538 Lý Mỹ Uyên 16/02/2000 K14HV2 8,5 Giỏi 93,0 Xuất sắc Giỏi 1.500.000    

75 180239 Vòng Kểnh Hƣơng 26/04/2000 K14HV2 8,46 Giỏi 93,0 Xuất sắc Giỏi 1.500.000    

76 180394 Nguyễn Thị Hồng Loan 11/12/1997 K14HV1 8,44 Giỏi 95,0 Xuất sắc Giỏi 1.500.000    

77 180489 Lê Thị Bảo Hà 09/02/2000 K14HV2 8,37 Giỏi 93,0 Xuất sắc Giỏi 1.500.000    

78 180601 Mai Thị Bích Phƣợng 01/04/2000 K14HV1 8,36 Giỏi 90,0 Xuất sắc Giỏi 1.500.000    

79 180472 Liu Cát Hữu 27/10/2000 K14HV2 8,32 Giỏi 95,0 Xuất sắc Giỏi 1.500.000    

80 180196 Lê Thị Hoài Thành 05/01/2000 K14HV2 8,17 Giỏi 93,0 Xuất sắc Giỏi 1.500.000    

81 180237 Nguyễn Thanh Tâm 25/05/2000 K14HV2 8,09 Giỏi 93,0 Xuất sắc Giỏi 1.500.000    

82 180220 Phan Thanh Diễm 21/09/2000 K14HV1 8,01 Giỏi 80,0 Tốt Giỏi 1.500.000    

83 180174 Bàng Thị Nhƣ Ý 21/10/2000 K14HV2 7,87 Khá 90,0 Xuất sắc Khá 1.000.000    

84 180233 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 11/08/2000 K14HV2 7,72 Khá 93,0 Xuất sắc Khá 1.000.000    

85 180330 Trần Quang Dũ 26/07/1999 K14HV1 7,65 Khá 78,0 Khá Khá 1.000.000    

86 180163 Nguyễn Hoàng Mi 08/10/2000 K14HV1 7,62 Khá 84,0 Tốt Khá 1.000.000    

87 180499 Nguyễn Thị Xuân Hƣơng 03/05/2000 K14HV1 7,6 Khá 83,0 Tốt Khá 1.000.000    

88 180447 Hỷ Thái Thanh Giang 30/04/2000 K14HV2 7,54 Khá 92,0 Xuất sắc Khá 1.000.000    

89 180471 Nìm Quốc Thành 19/05/2000 K14HV1 7,51 Khá 81,0 Tốt Khá 1.000.000    

90 1710070022 Nguyễn Thị Hƣơng 15/09/1998 K13HV1 8,08 Giỏi 85,0 Tốt Giỏi 1.500.000    

91 1710070063 Vũ Thị Huyền Trang 13/07/1999 K13HV2 7,87 Khá 83,0 Tốt Khá 1.000.000    

92 1710070058 Cam Kim Thƣ 16/09/1999 K13HV1 7,66 Khá 87,0 Tốt Khá 1.000.000    

93 1710070065 Nguyễn Thị Thanh Trúc 15/06/1999 K13HV2 7,65 Khá 80,0 Tốt Khá 1.000.000    

94 180395 Lƣơng Vũ Hoàng 22/11/1999 K14AV2 7,76 Khá 97,0 Xuất sắc Khá 1.000.000    

95 180412 Trịnh Nguyễn Phƣơng Trang 26/08/1993 K14AV2 7,37 Khá 88,0 Tốt Khá 1.000.000    

96 180646 Bùi Anh Kiệt 22/07/2000 K14AV2 7,04 Khá 92,0 Xuất sắc Khá 1.000.000    

97 1710060054 Nguyễn Ngọc Quang 11/06/1998 K13AV1 8,75 Giỏi 89,0 Tốt Giỏi 1.500.000    

98 1710060062 Lê Thị Thanh Thảo 13/02/1992 K13AV1 7,5 Khá 88,0 Tốt Khá 1.000.000    

99 1710060012 Trần Lê Đức Anh 04/04/1999 K13AV1 7,09 Khá 86,0 Tốt Khá 1.000.000    
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100 180304 Nguyễn Thị Quỳnh Quyên 14/01/2000 K14NV2 8,94 Giỏi 80,0 Tốt Giỏi 1.500.000    

101 180280 Võ Thị Minh Thƣ 14/09/2000 K14NV1 8,92 Giỏi 90,0 Xuất sắc Giỏi 1.500.000    

102 180186 Trần Thị Phƣơng Mai 15/01/2000 K14NV1 8,85 Giỏi 80,0 Tốt Giỏi 1.500.000    

103 180571 Phạm Thị Nhật Khánh 21/09/2000 K14NV1 8,63 Giỏi 80,0 Tốt Giỏi 1.500.000    

104 180261 Hoàng Anh Vũ 02/11/1993 K14NV2 8,44 Giỏi 80,0 Tốt Giỏi 1.500.000    

105 180199 Đỗ Thị Thùy Linh 06/09/2000 K14NV1 8,34 Giỏi 80,0 Tốt Giỏi 1.500.000    

106 180282 Cao Thị Kim Anh 06/11/1996 K14NV2 8,33 Giỏi 80,0 Tốt Giỏi 1.500.000    

107 180363 Lê Thị Thu Hoa 06/10/1998 K14NV2 8,25 Giỏi 80,0 Tốt Giỏi 1.500.000    

108 180240 Lê Thị Bích Ngọc 08/11/2000 K14NV1 8,21 Giỏi 80,0 Tốt Giỏi 1.500.000    

109 180187 Trần Thị Thủy Tiên 06/09/2000 K14NV2 8,2 Giỏi 80,0 Tốt Giỏi 1.500.000    

110 180685 Vũ Hoàng Tâm 16/12/2000 K14NV1 8,14 Giỏi 80,0 Tốt Giỏi 1.500.000    

111 180366 Nguyễn Minh Tâm 19/08/2000 K14NV1 8,13 Giỏi 80,0 Tốt Giỏi 1.500.000    

112 180147 Nguyễn Thị Hồng Gấm 27/04/2000 K14NV2 8,03 Giỏi 80,0 Tốt Giỏi 1.500.000    

113 180155 Trƣơng Mỹ Duyên 05/04/1999 K14NV1 8,03 Giỏi 80,0 Tốt Giỏi 1.500.000    

114 180153 Võ Thị Thúy Kiều 10/02/2000 K14NV2 8,02 Giỏi 80,0 Tốt Giỏi 1.500.000    

115 180201 Nguyễn Bá Hoan 12/09/2000 K14NV1 8,02 Giỏi 80,0 Tốt Giỏi 1.500.000    

116 1710100051 Phan Thùy Trang 21/08/1997 K13NV 7,84 Khá 85,0 Tốt Khá 1.000.000    

117 1710100029 Vy Nhân Phú 24/10/1999 K13NV 7,73 Khá 88,0 Tốt Khá 1.000.000    

118 1710100010 La Tấn Đạt 13/12/1993 K13NV 7,72 Khá 95,0 Xuất sắc Khá 1.000.000    

119 1710100039 Nguyễn Đình Tú 10/11/1999 K13NV 7,62 Khá 86,0 Tốt Khá 1.000.000    


